
DANH SÁCH 

Các hộ gia đình khối 2 đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025  

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /11/2025 của UBND phường Tam Thanh) 

 

   TỔ 1  

Số TT Tên hộ gia đình Địa chỉ  

1 Nguyễn Gia Quyền 140B Lê Hồng Phong 

2 Nguyễn Gia Đa 142 Lê Hồng Phong 

3 Đào Văn Hải 144 Lê Hồng Phong 

4 Lý Thị Hoà (Hín) 146 Lê Hồng Phong 

5 Trần Thị Hợp 146 Lê Hồng Phong 

6 Nông Nhục Vằn 117 Nhị Thanh 

7 Nguyễn Phương Lan 150 Lê Hồng Phong 

8 Đinh Thị Hường 152 Lê Hồng Phong 

9 Nguyễn Thị Lý 89 ngõ 83 Nhị Thanh 

10 Trần Thạch 160 Lê Hồng Phong 

11 Đới Thị Hòa 156 Lê Hồng Phong 

12 Lê Ngọc Quỳnh 162 Lê Hồng Phong 

13 Nguyễn Thị Hằng 87 ngõ 83 Nhị Thanh 

14 Vi Hoàng Liên 170 Lê Hồng Phong 

15 Nông Quốc Tuấn 172 Lê Hồng Phong 

16 Nông Xuân Tiến 174 Lê Hồng Phong 

17 Nguyễn Thị Hải 190 Lê Hồng Phong 

18 Nguyễn Văn Toán 79 Nhị Thanh 

19 Vũ Thị Oanh 45A ngõ 97 Nhị Thanh 

20 Nguyễn Văn Bút 190 Lê Hồng Phong 

21 Đinh Văn Minh 190 Lê Hồng Phong 

22 Tạ Kim Dung 190 Lê Hồng Phong 

23 Vy Ngọc Dũng 184 Lê Hồng Phong 

24 Quán Thị Phương 77 Nhị Thanh 

25 Lương Văn Hoàn 45B ngõ 97 Nhị Thanh 

26 Vũ Thị Hoàn 194 Lê Hồng Phong 



27 Vũ Ngọc Đoàn 200 Lê Hồng Phong 

28 Lê Hải Nam 202 Lê Hồng Phong 

29 Nguyễn Thị Thơm 172 Lê Hồng Phong 

30 Nguyễn Văn Luận 91 Nhị Thanh 

31 Trần Thị Mai 88 Phố Muối 

32 Đinh Thị Hải 82 Phố Muối 

33 Chu Văn An 84 Phố Muối 

34 Lương Thị Tôm ngõ 83 Nhị Thanh 

35 Hoàng Văn Châu 90 Phố muối 

36 Nông Công Thương 98 Phố Muối 

37 Lộc Thị Thức 92 Phố Muối 

38 Lý Minh Đô 92 Phố Muối 

39 Trần Thị Sinh 158 Lê Hồng Phong 

40 Nguyễn Thị Kim Oanh 104 Phố Muối 

41 Chu Thị Liên 112 Phố Muối 

42 Tạ Minh Tuấn 108 Phố Muối 

43 Tạ Minh Tú 110 Phố Muối 

44 Lương Kim Chung 124 Phố Muối 

45 Đinh Thị Vân Anh        Nhị Thanh 

46 Hoàng Văn Điệp 95 Nhị Thanh 

47 Nguyễn Thị Xuân 130 Phố Muối 

48 Nguyễn Văn Minh 82 Lê Hồng Phong 

49 Nguyễn Thị Huyền 120 Phố Muối 

50 Hoàng Thị Oanh 121 Nhị Thanh 

51 Trần Tuấn Cường 115 Nhị Thanh 

52 Đinh Chí Hòa 113 Nhị Thanh 

53 Nguyễn Thế Môn 111 Nhị Thanh 

54 Đường Minh Dương 109 Nhị Thanh 

55 Đào Văn Bảo 196 Phố Muối 

56 Vũ Xuân Nguyện 103 Nhị Thanh 

57 Hoàng Lê Hoan 99 Nhị Thanh 

58 Tăng Nhật Huy 105 Nhị Thanh 



59 Nguyễn Thị Phương 93 Nhị Thanh 

60 Phạm Thị Thu Vân  99 Nhị Thanh 

61 Vũ Xuân Trường 126 Phố muối 

62 Đào Văn Hải 144 Lê Hồng Phong 

63 Tào Thị Minh 148 Lê Hồng Phong 

64 Nông Thị Tý 112 Phố muối 

65  Nguyễn Gia Quang 140 a Lê Hồng Phong 

66  Hoàng Văn Thành 96 phố muối 

67 Bùi Tá Tùng 104 Phố muối 

68  Trần Thu Thắm 118 phố muối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   TỔ 2  

Số TT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Lương Đình Niệm Số 2 Yết Kiêu 

2 Đinh Thị Phượng 01 Yết Kiêu 

3 Trương Lan Hương 3A Yết Kiêu 

4 Lương Thị Bình 3C Yết Kiêu 

5 Lê Tuyết Thủy 6/38 Nhị Thanh 

6 Vũ Ngọc Bích 5 Yết Kiêu 

7 Vũ Mạnh Hà 9 Yết Kiêu 

8 Vũ Tiến Đạt 145 Lê Hồng Phong 

9 Nguyễn Thị Hải 19 Yết Kiêu 

10 Vũ Tuấn Bằng 21 Yết Kiêu 

11 Nguyễn Phương Lan 23 Yết Kiêu 

12 Vũ Thị Miền 15 Yết Kiêu 

13 Đào Thị Loan 117 Lê Hồng Phong 

14 Trần Thị Chuyền 66 Nhị Thanh 

15 Phạm Công Minh 28 Nhị Thanh 

16 Lê Thị Thanh Hồng 105 Lê Hồng Phong 

17 Phạm Công Bằng 84 Nhị Thanh 

18 Mai Văn Anh 113 Lê Hồng Phong 

19 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 2B ngõ 38 Nhị Thanh 

20 Phạm Văn Vinh 16 Nhị Thanh 

21 Vũ Quốc Long 129 Lê Hồng Phong 

22 Vũ Minh Sơn 129 Lê Hồng Phong 

23 Vũ Minh Cương 133 Lê Hồng Phong 

24 Vũ Thị Nhẫn 137 Lê Hồng Phong 

25 Vũ Thị Hồng Thúy 145A Lê Hồng Phong 

26 Hứa Hồng Thị 115 Lê Hồng Phong 

27 Vũ Quang Huy 145 Lê Hồng Phong 

28 Vũ Ngọc Tạo 135 Lê Hồng Phong 

29 Vũ Thị Liên 139 Lê Hồng Phong 

30 Đặng Văn Lạng 121 Lê Hồng Phong 

31 Nguyễn Ba Tư 147 Lê Hồng Phong 

32 Lê Văn Tường 139 Lê Hồng Phong 



33 Vũ Thị Mai 151 Lê Hồng Phong 

34 Nguyễn Như Hồng 165A Lê Hồng Phong 

35 Nguyễn Trung Hải 155 Lê Hồng Phong 

36 Nguyễn Mạnh Hà 169 Lê Hồng Phong 

37 Hoàng Quang Lưu 151 Lê Hồng Phong 

38 Vũ Tiến Bình 2 ngõ 38Nhị Thanh 

39 Nguyễn Thị Bích 167 Lê Hồng Phong 

40 Phạm Thị Mơ Số 1 Nhị Thanh 1 

41 Phạm Thu Hà 90 Nhị Thanh 

42 Nguyễn Thị Hiền 88 Nhị Thanh 

43 Nông Thị Thẹt 86 Nhị Thanh 

44 Nguyễn Thị Viễn 18 Nhị Thanh 

45 Phạm Thanh Thủy 80 Nhị Thanh 

46 Phạm Văn Quang 72 Nhị Thanh 

47 Nông Hiển Vinh 70 Nhị Thanh 

48 Nguyễn Xuân Định 66 Nhị Thanh 

49 Trần Thị Gái 54 Nhị Thanh 

50 Đàm Thị Diệp Hường 54 Nhị Thanh 

51 Lưu Thị Thành 52 Nhị Thanh 

52 Nguyễn Thế Hớn 44 Nhị Thanh 

53 Đoàn Văn Báo 40 Nhị Thanh 

54 Hoàng Thị Ngâm 46 Nhị Thanh 

55 Vũ Ngọc Trực 42 Nhị Thanh 

56 Lê Thị Hoa 2 ngõ 38 Nhị Thanh 

57 Vũ Thị Minh 1B Nhị Thanh 

58 Nguyễn Văn Hoà 125 Lê Hồng Phong 

59 Phạm Thanh Mai 80 Nhị Thanh 

60 Phạm Thị Vinh 80 Nhị Thanh 

61 Đàm Bằng Giang 54 Nhị Thanh  

62  Vũ Huy Khôi 137 Lê Hồng Phong 

63 Phạm Thu Huyền 119 Lê Hồng Phong 

64 Lê Hồng Thư 105 Lê Hồng Phong 

65  Bùi Thị Loan  3 Nhị thanh 1 

 



TỔ 3  

 

Số TT HỌ TÊN 
ĐỊA CHỈ  

 

1 Vi Thị Vinh 138 Lê Hồng Phong 

2 Đặng Tú Quỳnh 8b/108 Lê Hồng Phong 

3 Vũ Thị Phương Anh 134 Lê Hồng Phong 

4 Tô Thị Toàn 130 Lê Hồng Phong 

5 Bùi Đức Việt 126 Lê Hồng Phong 

6 Nguyễn Đức Huỳnh 124 Lê Hồng Phong 

7 Nguyễn Xuân Tiến 118 Lê Hồng Phong 

8 Nguyễn Thị Bích Châm 116 Lê Hồng Phong 

9 Lê Thị Oanh 112 Lê Hồng Phong 

10 Trần Xuân Bách 106 Lê Hồng Phong 

11 Khổng mai Anh 108 Lê Hồng Phong 

12 Vũ Chiến Dũng 98 Lê Hồng Phong 

13 Nguyễn Tôn Yên 94 Lê Hồng Phong 

14 Nguyễn Văn Chung 94 Lê Hồng Phong 

15 Nguyễn Văn Vy 94 Lê Hồng Phong 

16 Toàn Văn Diện 136 Lê Hồng Phong 

17 Nguyễn Tú Anh 128 Lê Hồng Phong 

18 Đổng Nam Hà 5/108 Lê Hồng phong 

19 Nguyễn Hồng Huệ 108 Lê Hồng Phong 

20 Nguyễn Khoa Hùng 33 Yết Kiêu 

21 Vy Thị Kim Hoa 5 /108 Lê Hồng Phong 

22 Vũ Thị Hòa 3 / 108 Lê Hồng Phong 

23 Đỗ Quang Huy  2/ 108 Lê Hồng Phong 

24 Nguyễn Thị Vân  4 /108 Lê Hồng Phong 

25 Nguyễn Thị Liên  6/ 108 Lê Hồng Phong 

26 Tô Thị Thanh Hương 8A / 108 Lê Hồng Phong 

27 Trần Đại Nghĩa 45 Yết Kiêu 

28 Lương Văn Thắng  6A/ 108 Lê Hồng Phong 

29 Vũ Ngọc Chu 22 / 108 Lê Hồng Phong 

30 Vũ Xuân Quý 47 Yết Kiêu 



31 Nông Thị Hải 35 Yết Kiêu 

32 Đặng Thị Huệ 12 Ngõ 38 Tam Thanh 

33 Vy Ngọc Dung 16A / 38 Tam Thanh 

34 Bùi Kim Dân 16 / 38 Tam Thanh 

35 Nguyễn Thị Vượng 31 Yết Kiêu 

36 Đoàn Thị Xuân 20 Ngõ 38 Tam Thanh 

37 Bùi Đức Thường 24 Ngõ 38 Tam Thanh 

38 Bùi Văn Khánh 24 Ngõ 38 Tam Thanh 

39 Hoàng Kim Hương 14 Ngõ 38 Tam Thanh 

40 Trần Thanh Tịnh Số 10 Ngõ 38 Tam Thanh 

41 Nguyễn Thu Hà 7 Ngõ 38 Tam Thanh 

42 Lê Chí Công 17 Ngõ 7 Lê Hồng Phong 

43 Nguyễn Thị Liên 13 Ngõ 7 Lê Hồng Phong 

44 Dương Hữu Long 11 Ngõ 7 Lê Hồng Phong 

45 Trần Đại Dũng 39 Yết Kiêu 

46 Trần Tố Uyên 43 Yết kiêu 

47 Vương Văn Dũng 94 Lê Hồng Phong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔ 4  

Số TT Tên hộ gia đình 

 

Địa chỉ 

 

1 Nguyễn Hồng Thái 10 Tam Thanh 

2 Lã Tú Cường 12 Tam Thanh 

3 Trần Trung Đức 14 Tam Thanh 

4 Trần Đình Nhân 16 Tam Thanh 

5 Đặng Thị Bắc 16 Tam Thanh 

6 Trần Thị Kim Chi 18 Tam Thanh 

7 Hoàng Hồng Hà 20 Tam Thanh 

8 Hoàng Mạnh Lâm 22 Tam Thanh 

9  Lưu Thị Xá 65 Yết Kiêu 

10 Lê Quang Hà 10 Yết Kiêu 

11 Nguyễn Duy Văn 12 Yết Kiêu 

12 Vũ Hồng Vân 26 Tam Thanh 

13 Lê Chinh Huấn 32 Tam Thanh 

14 Vũ Thị Huệ 14 Yết Kiêu 

15 Vũ Ngọc Vy 36 Tam Thanh 

16 Vi Văn Chấn 71 Yết Kiêu 

17 Lê Quang Phương 40 Tam Thanh 

18 Vũ Thị Tước 42 Tam Thanh 

19 Nguyễn Thị Nga 44 Tam Thanh 

20 Phan Thị Phương Bắc 69 Yết Kiêu 

21 Phùng Văn Chiến 50 Tam Thanh 

22 Nguyễn Tiến Tân 08 Yết Kiêu 

23 Phạm Thị Ngân 54 Tam Thanh 

24  Lương Đình Quý 34 Tam thanh 

25 Đinh Thị Phượng 58 Tam Thanh 

26 Vũ Minh Nguyệt 60 Tam Thanh 

27 Vũ Hồng Vân 62 Tam Thanh 

28 Vũ Hồng Nhật 62 Tam Thanh 

29 Đỗ Thị Soi 64 Tam Thanh 

30 Dương Huy Hiệu 66 Tam Thanh 



31 Ngô Bích Thúy 68 Tam Thanh 

32 Hoàng Văn Dũng 16a Yết kiêu 

33 Nguyễn Đắc Doan 72 Tam Thanh 

34 Phan Thanh Nam 67 Yết Kiêu 

35 Vũ Tuấn Minh 76 Tam Thanh 

36 Nông Thị Bằng 20 Yết Kiêu 

37 Lý Quang Vinh 86 Tam Thanh 

38 Khúc Thị Loan 84 Ngô Thì Nhậm 

39 Đoàn Thị Điệp 82 Ngô Thì Nhậm 

40 Nguyễn Văn Đức 57 Yết Kiêu 

41 Dương Thị Tĩnh 57 Yết Kiêu 

42 Nguyễn Đăng Linh 59 Yết Kiêu 

43 Trần Thị Liên 61 Yết Kiêu 

44 Ngô Thị Lý 38 Tam Thanh 

45 Nông Thuý Hường 84 Ngô Thì Nhậm 

46 Bùi Văn Minh 73 Yết kiêu 

47 Vũ Xuân Toàn 26 Tam thanh 

48 Vũ Xuân Cường   26 Tam thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔ 5  

Số TT Tên hộ gia đình 

 

Địa chỉ 

 

1 Vy Phi Hùng 19 Yết kiêu 

2 Trần Văn Long 37 Yết kiêu 

3 Đào Hồng Chung 39 Yết kiêu 

4 Hoàng Thị Châm 45 Yết kiêu 

5 Phan Thị Phượng 47a Yết kiêu 

6 Vương Thế Hùng 30 Nhị Thanh 

7 Lê Anh Tú 14 Nhị Thanh 

8 Lê Thanh Thủy 22 Nhị Thanh 

9 Lê Minh Hòa 26 Nhị Thanh 

10 Nguyễn Thăng Long 28  Nhị Thanh 

11  Đào Hồng Sơn  7  Nhị Thanh 3 

12  Vũ Thị Oanh Nhà sách Oanh Bình Yết kiêu 

13 Phạm Văn Thành 8 + 10 Nhị Thanh 2 

14 Nguyễn Tiến Thanh CLB sức khỏe Nhị Thanh3 

15 Đào Thị Kim Thu 8 Nhị Thanh 1 

16 Phạm Văn Hùng 2 Nhị thanh 1 

17 Lê Thị Đức  12 Nhị thanh 2 

 

Tổng số: 245 hộ 
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